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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 1 + 2 
Tử tế 

(05/01/2026 – 27/02/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

19 05/01 – 09/01 

oa oe 

uê uy 

oai oay oac 

oat oan oang 

Thực hành 

Ôn tập - kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan 

Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện cây khế  

20 12/01 – 16/01 

uân uyên uyt 

oăt uât uyêt 

oach uynh uych 

oăng oam oap 

Thực hành 

Ôn tập - kể chuyện: Vượt qua nỗi sợ 

Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện thánh 
gióng 

21 19/01 – 23/01 

Bông hoa niềm vui 

Những bông hoa nhỏ trên sân 

Như bông hoa nhỏ 

Luyện nói: Nói lời xin phép. Hỏi đáp về việc tốt em đã làm 

Luyện tập 

Tập viết: Tô chữ hoa A, Ă, Â 

Chính tả: Nhìn viết: Bông hoa niềm vui. Chính tả: Nghe viết 

Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống choai 

Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện thạch 
sanh 

22 26/01 – 30/01 

Mưa 

Mặt trời và hạt đậu 

Cầu vồng 

Những điều em biết về mưa 

Luyện nói: Bảo vệ sức khỏe trong những ngày mưa, lạnh 
hoặc nắng, nóng. Luyện nói: Trồng cây 

Tập viết: Tô chữ hoa B, C 

Chính tả: Nhìn - viết: Mặt trời và hạt đậu. Chính tả: Nghe viết 

Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng 

Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện thạch 
sanh 
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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

23 02/02 – 06/02 

Chào xuân 

Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội 

Mâm cơm ngày Tết ở Huế 

Luyện nói: Hỏi đáp điều em thích vào  ngày Tết. Chúc Tết. 
Trang trí Tết 

Tập viết: Tô chữ hoa D, Đ 

Chính tả: Nhìn - viết. Nghe - viết: Mâm cơm ngày Tết ở Huế 

Kể chuyện: Đêm giao thừa ý nghĩa 

Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: Truyện thằng 
bờm 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 

Gia đình thân thương 

Làm bạn với bố 

Những trò chơi cùng ông bà 

Luyện nói: Giới thiệu về gia đình. Giới thiệu về ba và mẹ của 
em. Giới thiệu với bạn về một người thân của em. 

Tập viết: Tô chữ hoa E, Ê 

Chính tả: Nhìn - viết. Nghe - viết 

Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo  

Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: Tranh lợn Đông 
Hồ 

TOÁN 

19 05/01 – 09/01 Các số đến 20 (3 tiết) 

20 12/01 – 16/01 

Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4  

Các phép tính dạng 12 + 3, 15 - 3 

Chiếc đồng hồ của em 

21 19/01 – 23/01 

Chiếc đồng hồ của em 

Em làm được những gì? 

Luyện tập chung 

22 26/01 – 30/01 
Chục - Số tròn chục (2 tiết) 

Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20  

23 02/02 – 06/02 
Chục - Đơn vị (2 tiết) 

Các số đến 40 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 
Các số đến 40 

So sánh các số (2 tiết) 

ĐẠO ĐỨC 

19 05/01 – 09/01 Bài 9. Sinh hoạt nề nếp 

20 12/01 – 16/01 Bài 10. Cùng thực hiện nội quy trường, lớp 

21 19/01 – 23/01 Bài 10. Cùng thực hiện nội quy trường, lớp 

22 26/01 – 30/01 Bài 11: Tự chăm sóc bản thân 
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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

 

23 02/02 – 06/02 Bài 11: Tự chăm sóc bản thân 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 Bài 11: Tự chăm sóc bản thân 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

19 05/01 – 09/01 Bài 25: Em ăn uống lành mạnh (2 tiết) 

20 12/01 – 16/01 Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi (2 tiết) 

21 19/01 – 23/01 Bài 27: Em biết tự bảo vệ (2 tiết) 

22 26/01 – 30/01 Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (2 tiết) 

23 02/02 – 06/02 Bài 16: Cây xung quanh em (2 tiết) 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 
Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (1 tiết) 

Dự án Chậu cây 2 tầng: Đặt vấn đề 

TIẾNG ANH  

(ESL) 

19 05/01 – 09/01 

* Beehive 
Unit 5. My body 
- Review Unit 5 ( SB - page 69; WB - pages 62-63) 
Unit 6. My family 
- Lesson 1 - Words ( SB - pages 70-71; WB - page 64) 
Extensive Reading 2  
- Outdoors ( SB - pages 56-57) 
* Practice Test - Starters 
* Phonics smart 
Unit 6. F/f 
- Lesson 1-4 - Words ( SB - pages 26-29) 

20 12/01 – 16/01 

* Beehive 
Unit 6. My family 
- Lesson 2 - Grammar (SB - pages 72-73; WB - page 
66) 
- Review Lesson 1,2 (SB - pages 65, 67) 
- Lesson 3 - Words and grammar (SB - pages 74-75) 
- Review Lesson 3 (WB - pages 68-69) 
- Lesson 5 - Skills and culture (SB - pages 78-79) 

21 19/01 – 23/01 

* Beehive 
Unit 6. My family 
- Lesson 4 - Story (WB - pages 76-77) 
- Review Lesson 4 (WB - pages 70-71) 
- Review Lesson 5 (WB - pages 72-73) 
- Lesson 6 - Project (SB - page 80) 
- Review Unit 6 (SB - page 81; WB - pages 74-75) 
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22 26/01 – 30/01 

* Beehive 
Unit 5 & 6. Unit Quiz 
Unit 7. My clothes 
- Lesson 1 - Words (SB - pages 84-85; WB - pages 76) 
- Lesson 2 - Grammar (SB - pages 86-87; WB - page 
78) 
- Review Lesson 1,2 (WB - pages 77, 79) 
* Phonics smart 
Unit 6. G/g 
- Lesson 1-4 - Words ( SB - pages 32-35) 

23A 02/02 – 06/02 

* Beehive 
Unit 7. My clothes 
- Review Lesson 3 (WB - pages 80,81) 
- Lesson 3. Words and grammar(SB - pages 88,89) 
*Maths & Science 
Unit 3. My Body 
- Lesson 1. Parts of the Body (SB - pages 26,27) 
*Cambridge 
Starters 1 (Test 2) 
- Listening part 2,3 (SB - pages 20-23) 
 

23B 09/02 - 13/02 

* Beehive 
Unit 7. My clothes 
- Lesson 4. Story (SB - pages 90,91) 
- Review Lesson 4 (WB - pages 82,83) 
- Lesson 5. Skills and culture (SB - pages 92,93) 
- Review Lesson 5 (WB - pages 84,85) 
*Cambridge 
Starters 1 (Test 2) 
- Listening part 4, Reading & Writing part 1,2 (SB - 
pages 24-27) 
 

(16/02 - 20/02) - LUNAR NEW YEAR 

24 23/02 – 27/02 

* Beehive 
Unit 7. My clothes 
- Review Unit 7 (SB - page 95, WB - pages 86,87) 
- Lesson 6. Project (SB - page 94) 
*Cambridge YLE 
Starters 1 (Test 2) 
- Reading & Writing part 3,4,5 (SB - pages 28 - 31) 
*Phonic Smart 
Unit 8. Hh 
- Lesson 1-4 (SB - pages 36-39) 
* Flyer Platform  

GIÁO DỤC CẢM XÚC 19 05/01 – 09/01 Lắng nghe 
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XÃ HỘI (HARMONY) 
20 12/01 – 16/01 Tham gia vào cuộc trò chuyện 

21 19/01 – 23/01 Tự tin nói lên ý kiến 

22 26/01 – 30/01 Những vấn đề khi lắng nghe 

23 02/02 – 06/02 Sáng tạo và hợp tác 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 Giới thiệu chương 4: Giải quyết vấn đề 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

19 05/01 – 09/01 
Làm quen công cụ vẽ hình nhanh AutoDraw 

20 12/01 – 16/01 

21 19/01 – 23/01 Làm quen với phần mềm ScratchJr và giao diện chính 

22 26/01 - 30/01 Thay đổi phông nền, thêm nhân vật 

23 02/02 – 06/02 Di chuyển nhân vật bằng khối lệnh đơn giản 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 Thêm lời thoại hoặc tương tác giữa các nhân vật 

RÈN LUYỆN  

QUÂN ĐỘI 

19 05/01 – 09/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Giậm chân tại chỗ - đứng lại 

- Quay phải, quay trái, quay đằng sau 

Rèn luyện vận động 

- Bật xa 

- Di chuyển nhanh trên lốp xe 

20 12/01 – 16/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Giậm chân tại chỗ - đứng lại 

- Dồn hàng, dàn hàng 

- Ngồi xuống – đứng lên theo hiệu lệnh 

- Chạy bền 300m 

21 19/01 – 23/01 
- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50 cm 

- Chạy nhanh về đích 30 m 

22 26/01 – 30/01 

- Chạy zic zac qua vật cản 

- Bật từ dưới lên lốp xe 50 cm 

- Chạy nhanh về đích 30 m 

23 02/02 – 06/02 

- Bật xa tại chỗ 

- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50 cm 

- Chạy nhanh về đích 30 m 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 
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24 23/02 – 27/02 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số báo cáo 

- Dàn hàng, dồn hàng 

- Ngồi xuống – đứng lên theo hiệu lệnh 

- Giậm chân tại chỗ - đứng lại 

Rèn luyện vận động 

- Bật xa 

- Di chuyển nhanh trên lốp xe 

BƠI LẶN 

19 05/01 – 09/01 Kỹ thuật tay trườn sấp 

20 12/01 – 16/01 Kỹ thuật tay trườn sấp 

21 19/01 – 23/01 Kỹ thuật tay trườn sấp 

22 26/01 – 30/01 Kỹ thuật tay trườn sấp 

23 02/02 – 06/02 Kỹ thuật tay trườn sấp 

Tết 09/02 – 20/02  Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02  Kỹ thuật tay trườn sấp 

SINH TỒN 

19 05/01 – 09/01 
Nhận biết các nguồn tài nguyên thiên nhiên: Điện, nước, 

thức ăn. 

20 12/01 – 16/01 Tiết kiệm điện, nước, thức ăn 1 

21 19/01 – 23/01 Tiết kiệm điện, nước, thức ăn 2 

22 26/01 – 30/01 An toàn ở nơi đông người 

23 02/02 – 06/02 An toàn khi đi thang máy 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 An toàn khi đi thang cuốn 

VÕ THUẬT 
19 05/01 – 09/01 

Học bộ Bông 

- Song Quyền Trái 

- Song Quyền Phải 

- Nghịch thuận trái 

- Bông sen Trái 

- Nghịch thuận phải 

- Bông sen phải 

20 12/01 – 16/01 Ôn tập bộ bông 
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21 19/01 – 23/01 

Học bộ cước 

- Kim Tiêu Cước 

- Đăng cước 

22 26/01 – 30/01 

Ôn tập 

- Bộ cước 

- Bộ bông 

23 02/02 – 06/02 
Học bài quyền số 1 

- Động Tác số 1,2,3 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 
Học bài quyền số 1 

- Động tác số 4,5,6 

ÂM NHẠC 

19 05/01 – 09/01 
Học hát "Xúc Xắc Xúc Xẻ" kết hợp bộ gõ trống con và thanh 
phách 

20 12/01 – 16/01 

Ôn tập bài hát "Xúc Xắc Xúc Xẻ" 

Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ, cách sử dụng Tambourine và 
một số nhạc cụ trống Việt Nam. 

21 19/01 – 23/01 
Nghe nhạc: "Ode to joy" 

Musicograma 

22 26/01 – 30/01 Học hát "Thật là hay" 

23 02/02 – 06/02 
Ôn Tập : "Thật là hay"  

Ứng dụng gõ bài "Thật là hay" kết hợp với trống con 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 
Đọc nhạc: Hát cùng Đồ - Rê - Mi - Pha - Son 

Sử dụng ký hiệu bàn tay 

MỸ THUẬT 

19 05/01 – 09/01 Tìm hiểu Chất liệu đất nặn 

20 12/01 – 16/01 Tranh đất nặn 

21 19/01 – 23/01 Mâm ngũ quả 

22 26/01 – 30/01 
Vẽ tranh qua nhân quả 

THỎ VÀ RÙA (T1,2) 

23 02/02 – 06/02 
Vẽ tranh qua nhân quả 

THỎ VÀ RÙA (T3,4) 

Tết 09/02 – 20/02 Lịch dự kiến nghỉ Tết 

24 23/02 – 27/02 Tranh chân dung 

 

 


